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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết giữa học kì I của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5 – Kết nối tri thức. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Chuyện về một cành nho 

Một cành nho mảnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, 

khoẻ mạnh và tràn đầy sức sống. Nó cảm thấy rất tự tin khi tất cả chỉ dựa vào chính bản thân nó. 

Nhưng một ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt, cành nho bé nhỏ đã bị dập ngã. 

Nó rũ xuống, yếu ớt và đau đớn. Cành nho đã kiệt sức. Thật tội nghiệp! Bỗng nó nghe thấy tiếng gọi của các 

cành nho khác: "Hãy lại đây và nắm lấy tay tôi". 

Cành nho do dự trước lời đề nghị ấy. Từ trước đến giờ, cành nho bé nhỏ đã quen tự mình giải quyết 

khó khăn một mình. Nhưng lần này nó đã thật đuối sức... 

Nó ngước nhìn cành nho kia với vẻ e dè và hoài nghi. "Bạn đừng sợ, bạn chỉ cần quấn những sợi tua 

của bạn vào tôi là tôi có thể giúp bạn đứng thắng dậy trong mưa bão", cành nho kia nói. Và cây nho bé nhỏ đã 

làm theo. 

Gió vẫn dữ dội, mưa tầm tã và tuyết lạnh buốt ập về. Nhưng cành nho nhỏ bé không còn đơn độc, lẻ 

loi nữa mà nó đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Và mặc dù những cành nho bị gió thổi lắc lư, 

chúng vẫn tựa vào nhau như không sợ bất cứ điều gì. 

Có những khó khăn chúng ta có thể vượt qua được bằng chính sức lực của mình. Nhưng có những thử 

thách lớn mà chúng ta chỉ có thể vượt qua nhờ tình yêu thương, đồng lòng gắn bó và chia sẻ với nhau như 

những cành nho nhỏ bé kia. 

(Theo Hạt giống tâm hồn) 



 

 

 

 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Lúc đầu, cành nho tự tin dựa vào ai? 

A. Dựa vào sức gió  

B. Dựa vào cành nho khác 

C. Dựa vào nước khoáng trong lòng đất 

D. Dựa vào sức mạnh của chính mình 

Câu 2. Điều gì đã khiến cành nho nhỏ bé cảm thấy đuối sức? 

A. Nắng gay gắt                          

B. Mưa bão lớn 

C. Hạn hán 

D. Ngập lụt 

Câu 3.Cành nho khác đã giúp đỡ cành nho nhỏ bé bằng cách nào? 

A. Nhờ các cành nho khác giúp đỡ 

B. Khuyên cành nho nhỏ bé kia hãy tự đương đầu với gió bão 

C. Khuyên cành nho nhỏ bé nắm lấy tay, quấn những sợi tua để vượt qua gió bão 

D. Khuyên cành nho nhỏ bé trốn đi 

Câu 4. Trước lời đề nghị giúp đỡ của cành nho khác, cành nho nhỏ bé đã làm gì? 

A. Mặc kệ, tự đương đầu với khó khăn 

B. Từ chối và cảm ơn cành nho đó 

C. Cành nho do dự trước lời đề nghị ấy 

D. Cành nho do dự ngước nhìn cành nho kia với vẻ e dè và hoài nghi 

Câu 5. Các đại từ xưng hô có trong bài đọc là? 

A. nó, bạn, tôi, chúng 

B. tôi, chúng nó, bạn 

C. cành nho kia, tôi, nó 

D. chúng, tôi, bạn 

Câu 6. Tìm 2 - 3 cặp từ đồng nghĩa có trong bài đọc trên. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 7. Theo em câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Kiểm tra viết 

I. Chính tả: Nghe - viết 

Kì diệu rừng xanh 



 

 

 

 

Loanh quanh trong rừng, chúng tôi đi vào một lối đầy nấm dại, một thành phố lúp xúp dưới bóng cây 

thưa. Những chiếc ấm to bằng cái ấm tích, màu sặc sỡ rực lên. Mỗi chiếc nấm là một lâu đài kiến trúc tân kì. 

Tôi có cảm giác mình là một người khổng lồ đi lạc vào kinh đô của vương quốc những người tí hon. Đền đài, 

miếu mạo, cung điện của họ lúp xúp dưới chân. 

Nắng trưa đã rọi xuống đỉnh đầu mà rừng sâu vẫn ẩm lạnh, ánh nắng lọt qua lá trong xanh. Chúng tôi 

đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy. Những con vượn bạc má ôm con gọn ghẽ chuyền nhanh như 

tia chớp. Những con chồn sóc với chùm lông đuôi to đẹp vút qua không kịp đưa mắt nhìn theo. 

II. Tập làm văn Em hãy viết bài kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật. 


